
KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 1/14                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 400/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2021 VB1/Vĩnh Long 3 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V121VL3KT1) 

Khóa: K2021 Đợt 3 
 

Địa điểm học:   Học theo hình thức hybrid với các lớp tại TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(23D3MAT50800103) 

3(45) 05/01/2023 - 06/04/2023 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V121VL3QT1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V123TP1LK1 

2 Kế toán quốc tế 

(23D3INT40702201) 

3(45) 06/01/2023 - 07/04/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-202] 

Học ghép lớp: 

V120TP4KT1, 

V121TP1KT1, 

V121TP2KT1, 

V121TP3KT1, 

V121VL3KT1 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(23D3POL51002402) 

2(30) 11/04/2023 - 20/06/2023 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V123TP1HR1, 

V123TP1IB1, 

V123TP1LM1 

4 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(23D3STA50800503) 

3(45) 13/04/2023 - 13/07/2023 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V121VL3QT1, 

V122TP4MR1, 

V221VL3KT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 2/14                               

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Luật kinh doanh 

(23C3LAW51100101) 

3(45) 21/07/2023 - 13/10/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-208] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V121VL3QT1, 

V122TP3AD1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1, 

V123TP1EE1, 

V221VL3KT1 

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 16/01/2023 - 29/01/2023 

- Các ngày nghỉ: 01/01/2023, 02/01/2023, 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 400/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2021 VB1/Vĩnh Long 3 [Quản trị] (Mã lớp SV:V121VL3QT1) 

Khóa: K2021 Đợt 3 
 

Địa điểm học:   Học theo hình thức hybrid với các lớp tại TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chuỗi cung ứng 

(23D3SUP40201701) 

3(45) 04/01/2023 - 05/04/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-411] 

Học ghép lớp: 

V120TP3QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221VL3QT1 

2 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(23D3MAT50800103) 

3(45) 05/01/2023 - 06/04/2023 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V121VL3QT1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V123TP1LK1 

3 Quản trị toàn cầu 

(23D3GLO40200902) 

3(45) 07/01/2023 - 08/04/2023 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V120TP4QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221TP4QT1, 

V221VL3QT1 

4 Kỹ thuật quản trị chất 

lượng 

(23D3QUA40202302) 

3(45) 09/01/2023 - 10/04/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-507] 

Học ghép lớp: 

V121TP1QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1 

5 Phân tích định lượng trong 

quản trị 

(23D3QUA40201201) 

3(45) 12/04/2023 - 19/07/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V121TP1QT1, 

V121TP3QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221VL3QT1 

6 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(23D3STA50800503) 

3(45) 13/04/2023 - 13/07/2023 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V121VL3QT1, 

V122TP4MR1, 

V221VL3KT1 

7 Quản trị khởi nghiệp 

(23D3ENT40202103) 

3(45) 14/04/2023 - 14/07/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V121TP1QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

8 Quản trị hệ thống thông tin 

(23C3INF40201301) 

3(45) 20/07/2023 - 21/09/2023 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V120TP4QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221VL3QT1 

9 Luật kinh doanh 

(23C3LAW51100101) 

3(45) 21/07/2023 - 13/10/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-208] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V121VL3QT1, 

V122TP3AD1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1, 

V123TP1EE1, 

V221VL3KT1 

10 Quản trị hệ thống thông tin 

(23C3INF40201301) 

3(45) 29/07/2023 - 19/08/2023 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V120TP4QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221VL3QT1 

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 16/01/2023 - 29/01/2023 

- Các ngày nghỉ: 01/01/2023, 02/01/2023, 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 400/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2021 VB2/Vĩnh Long 3 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V221VL3KT1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 3 
 

Địa điểm học:   Học theo hình thức hybrid với các lớp tại TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(23D3STA50800503) 

3(45) 13/04/2023 - 13/07/2023 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V121VL3QT1, 

V122TP4MR1, 

V221VL3KT1 

2 Luật kinh doanh 

(23C3LAW51100101) 

3(45) 21/07/2023 - 13/10/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-208] 

Học ghép lớp: 

V121VL3KT1, 

V121VL3QT1, 

V122TP3AD1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1, 

V123TP1EE1, 

V221VL3KT1 

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                              (Đã ký) 

  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 16/01/2023 - 29/01/2023 

- Các ngày nghỉ: 01/01/2023, 02/01/2023, 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 400/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2021 VB2/Vĩnh Long 3 [Quản trị] (Mã lớp SV:V221VL3QT1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 3 
 

Địa điểm học:   Học theo hình thức hybrid với các lớp tại TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chuỗi cung ứng 

(23D3SUP40201701) 

3(45) 04/01/2023 - 05/04/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-411] 

Học ghép lớp: 

V120TP3QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221VL3QT1 

2 Quản trị toàn cầu 

(23D3GLO40200902) 

3(45) 07/01/2023 - 08/04/2023 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V120TP4QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221TP4QT1, 

V221VL3QT1 

3 Phân tích định lượng trong 

quản trị 

(23D3QUA40201201) 

3(45) 12/04/2023 - 19/07/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V121TP1QT1, 

V121TP3QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221VL3QT1 

4 Quản trị hệ thống thông tin 

(23C3INF40201301) 

3(45) 20/07/2023 - 21/09/2023 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V120TP4QT1, 

V121VL1QT1, 

V121VL3QT1, 

V221VL3QT1 

29/07/2023 - 19/08/2023 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                            (Đã ký) 

  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 16/01/2023 - 29/01/2023 

- Các ngày nghỉ: 01/01/2023, 02/01/2023, 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 400/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2021 VB2/Vĩnh Long 1 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V221VL1AV1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 1 
 

Địa điểm học:   Phân hiệu UEH Vĩnh Long, 1B Nguyễn Trung Trực, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (HP STT 1,2) 

                           Học online (HP STT 1,3,4,5)   

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 

Lịch đưa đón các lớp tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long : xe đón tại cơ sở B lúc 14g00 thứ sáu 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tiếng Trung Quốc (NN2) 

Phần 1 

(23D5CHN4130365101) 

3(45) 06/01/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D1.4] 

 

07/01/2023 Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D1.4] 

07/01/2023 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D1.4] 

08/01/2023 CN (12g45 - 17g05 

) [D1.4] 

08/01/2023 CN (07g10 - 11g30 

) [D1.4] 

13/01/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

14/01/2023 Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [ONLINE] 

14/01/2023 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [ONLINE] 

15/01/2023 CN (12g45 - 17g05 

) [ONLINE] 

15/01/2023 CN (07g10 - 11g30 

) [ONLINE] 

2 Tiếng Anh trong chuyên 

ngành quản trị 

(23D5ENG41302801) 

3(45) 03/02/2023 - 10/02/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D1.4] 

 

04/02/2023 - 11/02/2023 Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D1.4] 

04/02/2023 - 11/02/2023 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D1.4] 

05/02/2023 - 12/02/2023 CN (12g45 - 17g05 

) [D1.4] 

05/02/2023 - 12/02/2023 CN (07g10 - 11g30 

) [D1.4] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

3 Tiếng Trung Quốc (NN2) 

Phần 2 

(23D5CHN41303901) 

3(45) 24/02/2023 - 03/03/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

25/02/2023 - 04/03/2023 Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [ONLINE] 

25/02/2023 - 04/03/2023 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [ONLINE] 

26/02/2023 - 05/03/2023 CN (12g45 - 17g05 

) [ONLINE] 

26/02/2023 - 05/03/2023 CN (07g10 - 11g30 

) [ONLINE] 

4 Tiếng Trung Quốc (NN2) 

Phần 3 

(23D5CHN41304001) 

3(45) 17/03/2023 - 24/03/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

18/03/2023 - 25/03/2023 Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [ONLINE] 

18/03/2023 - 25/03/2023 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [ONLINE] 

19/03/2023 - 26/03/2023 CN (12g45 - 17g05 

) [ONLINE] 

19/03/2023 - 26/03/2023 CN (07g10 - 11g30 

) [ONLINE] 

5 Tiếng Trung Quốc (NN2) 

Phần 4 

(23D5CHN41304601) 

3(45) 07/04/2023 - 14/04/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

08/04/2023 - 15/04/2023 Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [ONLINE] 

08/04/2023 - 15/04/2023 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [ONLINE] 

09/04/2023 - 16/04/2023 CN (07g10 - 11g30 

) [ONLINE] 

09/04/2023 - 16/04/2023 CN (12g45 - 17g05 

) [ONLINE] 

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 16/01/2023 - 29/01/2023 

- Các ngày nghỉ: 01/01/2023, 02/01/2023, 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 400/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2023 LTCĐ/CĐ Công thương 1 [Tài chính] (Mã lớp SV:CD23CT1FN1) 

Khóa: K2023 LTCĐ Đợt 1 
 

Địa điểm học:  Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM , 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức,  

TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Lý thuyết tài chính 

(23D6FIN50507201) 

3(45) 04/01/2023 - 08/02/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

 

06/01/2023 - 10/02/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

09/01/2023 - 13/02/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

2 Tài chính quốc tế 

(23D6FIN50508501) 

3(45) 15/02/2023 - 08/03/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

 

17/02/2023 - 10/03/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

20/02/2023 - 13/03/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

3 Kinh tế lượng tài chính 

(23D6FIN50500401) 

3(45) 15/03/2023 - 05/04/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

 

17/03/2023 - 07/04/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

20/03/2023 - 10/04/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

4 Đầu tư tài chính 

(23D6FIN50509501) 

3(45) 12/04/2023 - 10/05/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

 

14/04/2023 - 12/05/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

17/04/2023 - 08/05/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

5 Điều hành công ty cổ phần 

và đạo đức trong tài chính 

(23D6FIN50508601) 

3(45) 15/05/2023 - 19/06/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

 

17/05/2023 - 21/06/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

19/05/2023 - 23/06/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

6 Hoạch định Thuế 

(23C6TAX50401601) 

3(45) 03/07/2023 - 24/07/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

 

05/07/2023 - 26/07/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

07/07/2023 - 28/07/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Kinh tế lượng tài chính 

nâng cao 

(23C6FIN50501001) 

3(45) 07/08/2023 - 28/08/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

 

09/08/2023 - 30/08/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

11/08/2023 - 01/09/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

8 Kế toán quản trị 

(23C6ACC50701101) 

3(45) 06/09/2023 - 27/09/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

 

08/09/2023 - 29/09/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

11/09/2023 - 02/10/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

9 Tài chính doanh nghiệp 

nâng cao 

(23C6FIN50500301) 

3(45) 04/10/2023 - 25/10/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

 

06/10/2023 - 27/10/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

09/10/2023 - 30/10/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

10 Quản trị rủi ro tài chính 

(23C6FIN50501601) 

3(45) 01/11/2023 - 29/11/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

 

03/11/2023 - 24/11/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

06/11/2023 - 27/11/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             (Đã ký) 

  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 16/01/2023 - 29/01/2023 

- Các ngày nghỉ: 01/01/2023, 02/01/2023, 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 400/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2023 LTCĐ/Sonadezi 1 [Quản trị 1] (Mã lớp SV:CD23SI1AD1) 

Khóa: K2023 LTCĐ Đợt 1 
 

Địa điểm học:  Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi , Số 1 Đường 6A, P. Long Bình Tân, TP Biên 

Hòa (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2) 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 

Lịch đưa đón: GV vui lòng liên hệ CBQL lớp 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị nguồn nhân lực 

(23D6MAN50200401) 

3(45) 04/01/2023 - 08/02/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 06/01/2023 - 10/02/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

09/01/2023 - 13/02/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

2 Chiến lược marketing cho 

nhà quản trị 

(23D6MAN50212501) 

3(45) 15/02/2023 - 08/03/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 17/02/2023 - 10/03/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

20/02/2023 - 13/03/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

3 Tài chính cho nhà Quản trị 

(23D6MAN50211301) 

3(45) 15/03/2023 - 05/04/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 17/03/2023 - 07/04/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

20/03/2023 - 10/04/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

4 Quản trị chất lượng 

(23D6MAN50200701) 

3(45) 12/04/2023 - 10/05/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 14/04/2023 - 12/05/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

17/04/2023 - 08/05/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

5 Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(23D6MAN50212401) 

3(45) 15/05/2023 - 19/06/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 17/05/2023 - 21/06/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

19/05/2023 - 23/06/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

6 Kinh doanh trong bối cảnh 

kỹ thuật số 

(23C6MAN50215501) 

3(45) 03/07/2023 - 24/07/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 05/07/2023 - 26/07/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

07/07/2023 - 28/07/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 12/14                               

 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

(23C6MAN50201301) 

3(45) 07/08/2023 - 28/08/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 09/08/2023 - 30/08/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

11/08/2023 - 01/09/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

8 Lãnh đạo 

(23C6MAN50201801) 

3(45) 06/09/2023 - 27/09/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 08/09/2023 - 29/09/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

11/09/2023 - 02/10/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

9 Lập kế hoạch kinh doanh 

(23C6MAN50201701) 

3(45) 04/10/2023 - 25/10/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 06/10/2023 - 27/10/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

09/10/2023 - 30/10/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

10 Triển khai chiến lược 

(23C6MAN50201601) 

3(45) 01/11/2023 - 29/11/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 03/11/2023 - 24/11/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

06/11/2023 - 27/11/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             (Đã ký) 

  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 16/01/2023 - 29/01/2023 

- Các ngày nghỉ: 01/01/2023, 02/01/2023, 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 400/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2023 LTCĐ/Sonadezi 1 [Quản trị 2] (Mã lớp SV:CD23SI1AD2) 

Khóa: K2023 LTCĐ Đợt 1 
 

Địa điểm học:  Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi , Số 1 Đường 6A, P. Long Bình Tân, TP Biên 

Hòa (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2) 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 

Lịch đưa đón: GV vui lòng liên hệ CBQL lớp 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị nguồn nhân lực 

(23D6MAN50200401) 

3(45) 04/01/2023 - 08/02/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 06/01/2023 - 10/02/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

09/01/2023 - 13/02/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

2 Chiến lược marketing cho 

nhà quản trị 

(23D6MAN50212501) 

3(45) 15/02/2023 - 08/03/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 17/02/2023 - 10/03/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

20/02/2023 - 13/03/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

3 Tài chính cho nhà Quản trị 

(23D6MAN50211301) 

3(45) 15/03/2023 - 05/04/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 17/03/2023 - 07/04/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

20/03/2023 - 10/04/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

4 Quản trị chất lượng 

(23D6MAN50200701) 

3(45) 12/04/2023 - 10/05/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 14/04/2023 - 12/05/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

17/04/2023 - 08/05/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

5 Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(23D6MAN50212401) 

3(45) 15/05/2023 - 19/06/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 17/05/2023 - 21/06/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

19/05/2023 - 23/06/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

6 Kinh doanh trong bối cảnh 

kỹ thuật số 

(23C6MAN50215501) 

3(45) 03/07/2023 - 24/07/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 05/07/2023 - 26/07/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

07/07/2023 - 28/07/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

(23C6MAN50201301) 

3(45) 07/08/2023 - 28/08/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 09/08/2023 - 30/08/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

11/08/2023 - 01/09/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

8 Lãnh đạo 

(23C6MAN50201801) 

3(45) 06/09/2023 - 27/09/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 08/09/2023 - 29/09/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

11/09/2023 - 02/10/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

9 Lập kế hoạch kinh doanh 

(23C6MAN50201701) 

3(45) 04/10/2023 - 25/10/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 06/10/2023 - 27/10/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

09/10/2023 - 30/10/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

10 Triển khai chiến lược 

(23C6MAN50201601) 

3(45) 01/11/2023 - 29/11/2023 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 03/11/2023 - 24/11/2023 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) 

06/11/2023 - 27/11/2023 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) 

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 16/01/2023 - 29/01/2023 

- Các ngày nghỉ: 01/01/2023, 02/01/2023, 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 

 

 
 

 

 

 


